
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2023

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

- Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

- Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

- Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

- Khi vào phòng thi, sinh viên không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền tin.

STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

31 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D18_TH02 1 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

32 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D18_TH08 2 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

36 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D19_TH01 1 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

37 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D19_TH02 2 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

38 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D19_TH04 1 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

39 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D19_TH05 1 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

40 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D19_TH06 3 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

41 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D19_TH07 2 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

42 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D19_TH08 3 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

43 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D19_TH09 2 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

51 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D20_TH01 1 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

52 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D20_TH02 2 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C701 HK3 (22-23)
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STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

53 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D20_TH03 2 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

54 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D20_TH04 7 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

55 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D20_TH05 3 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

56 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D20_TH06 2 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

57 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D20_TH07 2 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C703 HK3 (22-23)

58 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D20_TH08 4 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C703 HK3 (22-23)

59 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D20_TH09 1 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C703 HK3 (22-23)

60 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D20_TH10 1 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C703 HK3 (22-23)

61 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D20_TH11 1 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C703 HK3 (22-23)

65 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D21_TH01 1 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C703 HK3 (22-23)

71 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D22_TH01 12 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C704 HK3 (22-23)

72 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D22_TH02 3 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C704 HK3 (22-23)

73 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D22_TH03 4 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C705 HK3 (22-23)

74 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D22_TH06 7 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C705 HK3 (22-23)

75 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D22_TH07 8 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C705 HK3 (22-23)

76 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D22_TH08 8 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C705 HK3 (22-23)

77 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D22_TH09 5 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C705 HK3 (22-23)

78 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D22_TH10 1 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C705 HK3 (22-23)

79 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D22_TH11 13 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C705 HK3 (22-23)

80 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D22_TH12 15 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C706 HK3 (22-23)

81 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D22_TH13 16 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C706 HK3 (22-23)
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STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

82 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D22_TH14 18 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C706 HK3 (22-23)

83 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) D22_TH15 16 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C708 HK3 (22-23)

88 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) L21_TH01 1 Thứ hai 10/07/2023 13 giờ 30 C708 HK3 (22-23)

125 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D18_TH01 1 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

126 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D18_TH04 4 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

127 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D18_TH06 1 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

128 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D18_TH10 1 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

129 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D18_TH13 1 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

133 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D19_TH01 1 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

134 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D19_TH06 5 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

135 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D19_TH07 2 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

137 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D20_TH01 1 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

138 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D20_TH03 1 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

139 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D20_TH06 1 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

140 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D20_TH09 1 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

141 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D20_TH10 1 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C701 HK3 (22-23)

146 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D21_TH01 10 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C703 HK3 (22-23)

147 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D21_TH02 5 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C703 HK3 (22-23)

148 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D21_TH03 3 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C703 HK3 (22-23)

149 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D21_TH04 2 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C703 HK3 (22-23)

150 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D21_TH05 2 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C703 HK3 (22-23)

3/14



STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

151 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D21_TH06 4 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C703 HK3 (22-23)

152 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D21_TH07 1 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C703 HK3 (22-23)

153 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D21_TH08 1 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C703 HK3 (22-23)

154 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D21_TH12 4 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C703 HK3 (22-23)

155 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D21_TH13 5 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C703 HK3 (22-23)

156 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D21_TH14 9 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C703 HK3 (22-23)

158 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D22_TH14 1 Thứ hai 10/07/2023 15 giờ 30 C703 HK3 (22-23)

181 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D18_TH04 1 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

182 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D18_TH06 1 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

184 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D19_TH01 2 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

185 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D19_TH02 2 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

186 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D19_TH08 1 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

187 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D20_TH01 1 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

188 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D20_TH03 5 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

189 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D20_TH07 1 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

190 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D20_TH08 1 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

191 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D20_TH10 1 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

195 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D21_TH01 1 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

196 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D21_TH02 7 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

197 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D21_TH03 12 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

198 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D21_TH04 12 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)
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199 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D21_TH05 4 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

200 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D21_TH06 6 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

201 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D21_TH07 19 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

202 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D21_TH08 2 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

203 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D21_TH09 5 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

204 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D21_TH11 10 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

205 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D21_TH12 5 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

206 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D21_TH13 5 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

207 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) D21_TH14 4 Thứ ba 11/07/2023 13 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

248 GS43001 Vật lý 1 D18_TH01 2 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

249 GS43001 Vật lý 1 D18_TH04 1 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

250 GS43001 Vật lý 1 D18_TH13 1 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

255 GS43001 Vật lý 1 D19_TH01 2 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

256 GS43001 Vật lý 1 D19_TH03 1 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

257 GS43001 Vật lý 1 D19_TH04 2 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

258 GS43001 Vật lý 1 D19_TH06 4 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

259 GS43001 Vật lý 1 D19_TH07 2 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

260 GS43001 Vật lý 1 D19_TH08 2 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

264 GS43001 Vật lý 1 D20_TH01 2 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

265 GS43001 Vật lý 1 D20_TH02 3 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

266 GS43001 Vật lý 1 D20_TH04 2 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)
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267 GS43001 Vật lý 1 D20_TH05 2 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

268 GS43001 Vật lý 1 D20_TH06 3 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

269 GS43001 Vật lý 1 D20_TH07 4 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

270 GS43001 Vật lý 1 D20_TH08 2 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

271 GS43001 Vật lý 1 D20_TH09 2 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

272 GS43001 Vật lý 1 D20_TH10 1 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

273 GS43001 Vật lý 1 D20_TH11 4 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

277 GS43001 Vật lý 1 D21_TH01 1 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

279 GS43001 Vật lý 1 D22_TH01 3 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

280 GS43001 Vật lý 1 D22_TH02 1 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

281 GS43001 Vật lý 1 D22_TH03 10 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

282 GS43001 Vật lý 1 D22_TH04 2 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

283 GS43001 Vật lý 1 D22_TH05 1 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

284 GS43001 Vật lý 1 D22_TH07 3 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

285 GS43001 Vật lý 1 D22_TH08 7 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

286 GS43001 Vật lý 1 D22_TH09 8 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

287 GS43001 Vật lý 1 D22_TH10 1 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

288 GS43001 Vật lý 1 D22_TH11 3 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

289 GS43001 Vật lý 1 D22_TH12 6 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

290 GS43001 Vật lý 1 D22_TH13 1 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

291 GS43001 Vật lý 1 D22_TH14 4 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)
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292 GS43001 Vật lý 1 D22_TH15 2 Thứ ba 11/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

310 GS43002 Vật lý 2 D18_TH01 2 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

311 GS43002 Vật lý 2 D18_TH03 1 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

312 GS43002 Vật lý 2 D18_TH10 2 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

313 GS43002 Vật lý 2 D18_TH13 1 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

316 GS43002 Vật lý 2 D19_TH02 1 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

317 GS43002 Vật lý 2 D19_TH04 3 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

318 GS43002 Vật lý 2 D19_TH05 3 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

319 GS43002 Vật lý 2 D19_TH06 1 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

320 GS43002 Vật lý 2 D19_TH07 2 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

321 GS43002 Vật lý 2 D19_TH08 1 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

323 GS43002 Vật lý 2 D20_TH01 1 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

324 GS43002 Vật lý 2 D20_TH02 2 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

325 GS43002 Vật lý 2 D20_TH04 1 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

326 GS43002 Vật lý 2 D20_TH05 5 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

327 GS43002 Vật lý 2 D20_TH06 1 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

328 GS43002 Vật lý 2 D21_TH01 19 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

329 GS43002 Vật lý 2 D21_TH03 5 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

330 GS43002 Vật lý 2 D21_TH04 3 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

331 GS43002 Vật lý 2 D21_TH05 5 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

332 GS43002 Vật lý 2 D21_TH06 7 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C604 HK3 (22-23)
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333 GS43002 Vật lý 2 D21_TH08 4 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

334 GS43002 Vật lý 2 D21_TH11 1 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

335 GS43002 Vật lý 2 D21_TH12 1 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

336 GS43002 Vật lý 2 D21_TH14 8 Thứ tư 12/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

354 CS03003 Kỹ thuật lập trình D17_TH09 1 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

355 CS03003 Kỹ thuật lập trình D18_TH01 1 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

356 CS03003 Kỹ thuật lập trình D18_TH02 2 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

357 CS03003 Kỹ thuật lập trình D18_TH03 2 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

358 CS03003 Kỹ thuật lập trình D18_TH04 1 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

359 CS03003 Kỹ thuật lập trình D18_TH05 2 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

360 CS03003 Kỹ thuật lập trình D18_TH06 1 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

361 CS03003 Kỹ thuật lập trình D18_TH07 2 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

362 CS03003 Kỹ thuật lập trình D18_TH08 3 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

363 CS03003 Kỹ thuật lập trình D18_TH11 1 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

364 CS03003 Kỹ thuật lập trình D18_TH13 1 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

365 CS03003 Kỹ thuật lập trình D19_TH01 3 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

366 CS03003 Kỹ thuật lập trình D19_TH02 7 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

367 CS03003 Kỹ thuật lập trình D19_TH04 2 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

368 CS03003 Kỹ thuật lập trình D19_TH05 6 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

369 CS03003 Kỹ thuật lập trình D19_TH06 5 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

370 CS03003 Kỹ thuật lập trình D19_TH07 4 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)
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371 CS03003 Kỹ thuật lập trình D19_TH08 5 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

372 CS03003 Kỹ thuật lập trình D19_TH09 2 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

373 CS03003 Kỹ thuật lập trình D20_TH01 4 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

374 CS03003 Kỹ thuật lập trình D20_TH02 10 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C605 HK3 (22-23)

375 CS03003 Kỹ thuật lập trình D20_TH03 2 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C605 HK3 (22-23)

376 CS03003 Kỹ thuật lập trình D20_TH05 1 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C605 HK3 (22-23)

377 CS03003 Kỹ thuật lập trình D20_TH06 3 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C605 HK3 (22-23)

378 CS03003 Kỹ thuật lập trình D20_TH07 3 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C605 HK3 (22-23)

379 CS03003 Kỹ thuật lập trình D20_TH08 6 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C605 HK3 (22-23)

380 CS03003 Kỹ thuật lập trình D20_TH09 8 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C605 HK3 (22-23)

381 CS03003 Kỹ thuật lập trình D20_TH10 3 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C605 HK3 (22-23)

382 CS03003 Kỹ thuật lập trình D21_TH01 2 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C605 HK3 (22-23)

383 CS03003 Kỹ thuật lập trình D21_TH02 7 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C605 HK3 (22-23)

384 CS03003 Kỹ thuật lập trình D21_TH03 3 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C605 HK3 (22-23)

385 CS03003 Kỹ thuật lập trình D21_TH04 3 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C605 HK3 (22-23)

386 CS03003 Kỹ thuật lập trình D21_TH05 1 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C606 HK3 (22-23)

387 CS03003 Kỹ thuật lập trình D21_TH07 11 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C606 HK3 (22-23)

388 CS03003 Kỹ thuật lập trình D21_TH08 6 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C606 HK3 (22-23)

389 CS03003 Kỹ thuật lập trình D21_TH09 4 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C606 HK3 (22-23)

390 CS03003 Kỹ thuật lập trình D21_TH10 2 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C606 HK3 (22-23)

391 CS03003 Kỹ thuật lập trình D21_TH11 8 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C606 HK3 (22-23)
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392 CS03003 Kỹ thuật lập trình D21_TH12 1 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C606 HK3 (22-23)

393 CS03003 Kỹ thuật lập trình D21_TH13 11 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C606 HK3 (22-23)

394 CS03003 Kỹ thuật lập trình D21_TH14 4 Thứ tư 12/07/2023 15 giờ 30 C606 HK3 (22-23)

418 CS03045 Kiểm thử phần mềm D18_TH01 4 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

419 CS03045 Kiểm thử phần mềm D18_TH02 1 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

420 CS03045 Kiểm thử phần mềm D18_TH03 3 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

421 CS03045 Kiểm thử phần mềm D18_TH04 6 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

422 CS03045 Kiểm thử phần mềm D18_TH05 2 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

423 CS03045 Kiểm thử phần mềm D18_TH06 1 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

424 CS03045 Kiểm thử phần mềm D18_TH09 3 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

425 CS03045 Kiểm thử phần mềm D18_TH10 2 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

426 CS03045 Kiểm thử phần mềm D19_TH01 2 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

427 CS03045 Kiểm thử phần mềm D19_TH02 3 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

428 CS03045 Kiểm thử phần mềm D19_TH04 2 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

429 CS03045 Kiểm thử phần mềm D19_TH05 6 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

430 CS03045 Kiểm thử phần mềm D19_TH06 8 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

431 CS03045 Kiểm thử phần mềm D19_TH07 1 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

432 CS03045 Kiểm thử phần mềm D19_TH08 5 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

433 CS03045 Kiểm thử phần mềm D19_TH09 3 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

434 CS03045 Kiểm thử phần mềm D20_TH01 6 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

435 CS03045 Kiểm thử phần mềm D20_TH02 7 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)
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436 CS03045 Kiểm thử phần mềm D20_TH04 4 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

437 CS03045 Kiểm thử phần mềm D20_TH05 1 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

438 CS03045 Kiểm thử phần mềm D20_TH07 1 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

439 CS03045 Kiểm thử phần mềm D20_TH08 1 Thứ năm 13/07/2023 13 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

440 CS09001 Nhập môn lập trình D16_TH04 1 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

441 CS09001 Nhập môn lập trình D18_TH01 1 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

442 CS09001 Nhập môn lập trình D18_TH08 2 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

443 CS09001 Nhập môn lập trình D18_TH08 2 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

444 CS09001 Nhập môn lập trình D18_TH10 1 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

445 CS09001 Nhập môn lập trình D18_TH11 1 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

446 CS09001 Nhập môn lập trình D19_TH02 5 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

447 CS09001 Nhập môn lập trình D19_TH04 3 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

448 CS09001 Nhập môn lập trình D19_TH05 2 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

449 CS09001 Nhập môn lập trình D19_TH06 4 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

450 CS09001 Nhập môn lập trình D19_TH07 4 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

451 CS09001 Nhập môn lập trình D19_TH08 2 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

452 CS09001 Nhập môn lập trình D19_TH09 5 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

453 CS09001 Nhập môn lập trình D20_TH01 8 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

454 CS09001 Nhập môn lập trình D20_TH02 6 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

455 CS09001 Nhập môn lập trình D20_TH03 9 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

456 CS09001 Nhập môn lập trình D20_TH04 2 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

11/14



STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

457 CS09001 Nhập môn lập trình D20_TH05 6 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

458 CS09001 Nhập môn lập trình D20_TH06 11 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

459 CS09001 Nhập môn lập trình D20_TH07 1 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

460 CS09001 Nhập môn lập trình D20_TH08 3 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

461 CS09001 Nhập môn lập trình D20_TH09 4 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

462 CS09001 Nhập môn lập trình D20_TH10 10 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C603 HK3 (22-23)

463 CS09001 Nhập môn lập trình D20_TH11 3 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

464 CS09001 Nhập môn lập trình D21_TH01 2 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

465 CS09001 Nhập môn lập trình D21_TH02 25 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

466 CS09001 Nhập môn lập trình D21_TH03 14 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C604 HK3 (22-23)

467 CS09001 Nhập môn lập trình D21_TH04 6 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C605 HK3 (22-23)

468 CS09001 Nhập môn lập trình D21_TH05 11 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C605 HK3 (22-23)

469 CS09001 Nhập môn lập trình D21_TH06 23 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C605 HK3 (22-23)

470 CS09001 Nhập môn lập trình D21_TH07 16 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C606 HK3 (22-23)

471 CS09001 Nhập môn lập trình D21_TH08 1 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C606 HK3 (22-23)

472 CS09001 Nhập môn lập trình D21_TH09 16 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C606 HK3 (22-23)

473 CS09001 Nhập môn lập trình D21_TH11 1 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C606 HK3 (22-23)

474 CS09001 Nhập môn lập trình D21_TH12 1 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C606 HK3 (22-23)

475 CS09001 Nhập môn lập trình D21_TH13 9 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C606 HK3 (22-23)

476 CS09001 Nhập môn lập trình D21_TH14 8 Thứ năm 13/07/2023 15 giờ 30 C606 HK3 (22-23)

496 GS59001 Tin học đại cương D19_TH07 1 Thứ sáu 14/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)
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498 GS59001 Tin học đại cương D20_TH01 1 Thứ sáu 14/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

499 GS59001 Tin học đại cương D20_TH08 1 Thứ sáu 14/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

500 GS59001 Tin học đại cương D20_TH09 1 Thứ sáu 14/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

505 GS59001 Tin học đại cương D21_TH04 2 Thứ sáu 14/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

506 GS59001 Tin học đại cương D21_TH06 1 Thứ sáu 14/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

507 GS59001 Tin học đại cương D21_TH07 1 Thứ sáu 14/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

508 GS59001 Tin học đại cương D21_TH08 1 Thứ sáu 14/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

511 GS59001 Tin học đại cương D22_TH05 1 Thứ sáu 14/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

512 GS59001 Tin học đại cương D22_TH07 4 Thứ sáu 14/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

513 GS59001 Tin học đại cương D22_TH08 1 Thứ sáu 14/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

514 GS59001 Tin học đại cương D22_TH13 1 Thứ sáu 14/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

515 GS59001 Tin học đại cương D22_TH14 1 Thứ sáu 14/07/2023 13 giờ 30 C601 HK3 (22-23)

516 CS03007 Cấu trúc dữ liệu và thuật giải D17_TH03 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3 (22-23)

517 CS03015 Lập trình hướng đối tượng D17_TH03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3 (22-23)

518 CS03015 Lập trình hướng đối tượng D20_TH10 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3 (22-23)

519 CS03037 Lập trình Windows D17_TH08 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3 (22-23)

520 CS03037 Lập trình Windows D19_TH04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3 (22-23)

528 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin D18_TH01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3 (22-23)

529 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin D18_TH03 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3 (22-23)

530 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin D18_TH09 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3 (22-23)

531 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin D19_TH01 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3 (22-23)
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532 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin D19_TH02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3 (22-23)

533 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin D19_TH04 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3 (22-23)

534 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin D19_TH05 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3 (22-23)

535 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin D19_TH06 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3 (22-23)

536 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin D19_TH07 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3 (22-23)

537 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin D19_TH08 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3 (22-23)

538 CS03042 Triển khai hệ thống thông tin D19_TH09 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK3 (22-23)
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